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TỜ TRÌNH

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ, Bộ Công an xin trình Chính phủ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỐ 47
Luật số 47 được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 16/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Sau hơn 04 năm triển khai, Luật số 47 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh; đáp ứng yêu cầu cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cũng đã phát sinh một số vấn đề trong thực tế chưa được điều chỉnh trong Luật; một số quy định của Luật chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan mới được ban hành nên cần phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể:


1. Ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó có giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng đề án cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo hướng: toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp thị thực cho người nước ngoài đều thực hiện qua giao dịch điện tử. Do việc cấp thị thực điện tử chưa được quy định trong Luật số 47
, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016) và giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Với những kết quả tích cực đạt được qua 02 năm thí điểm, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã quyết định kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử tối đa là 02 năm, kể từ ngày 01/02/2019; Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật số 47, sớm trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021.
2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật số 47 thì người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày. Quy định trên nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương vào Việt Nam làm việc nhưng không thực hiện quy định của pháp luật về lao động… Tuy nhiên, tại các Diễn đàn Doanh nghiệp, Diễn đàn Du lịch, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhiều ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng quy định trên đã gây khó khăn đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để du lịch theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch. Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi quy định về điều kiện đối với người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực.
3. Ngày 27/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong đó áp dụng miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Đây là chính sách đã được kiểm nghiệm trên thực tế trong một thời gian tương đối dài (05 năm), nhưng chưa được quy định trong Luật số 47. Do vậy, cần bổ sung vào Luật số 47 để có thể tiếp tục áp dụng miễn thị thực cho người ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

4. Luật số 47 quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm tránh tình trạng người nước ngoài lợi dụng thị thực du lịch để thực hiện các mục đích khác (nhất là lao động phổ thông tại các dự án trong giai đoạn xây dựng do nhà thầu nước ngoài thi công). Thực tế áp dụng cho thấy, đối với trường hợp người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc sau đó được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép lao động nếu yêu cầu xuất cảnh để làm lại thủ tục cấp thị thực sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức nên cần nghiên cứu, bổ sung một số trường hợp được chuyển đổi thị thực.

5. Luật số 47 quy định người nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn cho doanh nghiệp thì được cấp thị thực, thẻ tạm trú (ĐT) có thời hạn không quá 5 năm. Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều người nước ngoài, doanh nghiệp lợi dụng quy định này để đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú để hợp thức việc ở lại lâu dài tại Việt Nam không đúng mục đích đầu tư như: góp số vốn nhỏ (thậm chí có những trường hợp chỉ góp dưới 10 triệu đồng) vào doanh nghiệp, mở cửa hàng cắt tóc, bán phở... Do vậy, cần sửa đổi quy định cấp thị thực ĐT cho nhà đầu tư để tránh lợi dụng.  

Luật số 47 quy định: Thị thực, thẻ tạm trú ĐT cấp cho nhà đầu tư và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Để phù hợp với quy định tại khoản 13, Điều 3 Luật Đầu tư (nhà đầu tư bao gồm tổ chức và cá nhân) cần nghiên cứu, bổ sung quy định cấp thị thực, thẻ tạm trú ĐT cho cá nhân là đại diện tổ chức đầu tư tại Việt Nam và để phân biệt giữa nhà đầu tư với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, cần bổ sung ký hiệu thị thực cấp cho luật sư.
6. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quy định: Hộ kinh doanh, Nhà thầu được sử dụng lao động nước ngoài. Do đó cần bổ sung đối tượng này được mời, bảo lãnh người nước ngoài tại Điều 14 của Luật số 47.
7. Theo quy định của Luật số 47, thị thực được cấp riêng cho từng người (trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha mẹ hoặc người giám hộ). Tuy nhiên, trên thực tế việc cấp thị thực cho khách du lịch tàu biển và các thành viên tàu quân sự mất rất nhiều thời gian do số lượng đông (hàng nghìn người), trong khi những đoàn khách này chỉ tạm trú tại Việt Nam với thời gian ngắn. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định cấp thị thực tập thể cho các đối tượng này.
8. Tại Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Quốc hội đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8) có quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam bằng cổng kiểm soát tự động. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định việc nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài bằng cổng kiểm soát tự động để thống nhất trong công tác quản lý xuất nhập cảnh.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- Tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật mới ban hành; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


- Sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật số 47 để kịp thời khắc phục những phát sinh trong thực tế thời gian qua.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài vào Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong việc mời, đón, làm việc với người nước ngoài nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH  XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì, các bộ, ngành liên quan phối hợp xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47 đảm bảo tiến độ, có chất lượng để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Bộ Công an đã:
1. Sưu tầm, nghiên cứu, dịch sang tiếng Việt luật của một số nước (Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nga, Đức, Mỹ…) liên quan đến việc miễn thị thực đơn phương, tạo điều kiện thu hút người nước ngoài vào các khu vực có chính sách phát triển kinh tế, cấp thị thực điện tử.
2. Rà soát, thống kê, nghiên cứu các chủ trương, chính sách liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay.

3. Gửi dự thảo hồ sơ dự án Luật lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Chính phủ, Quốc hội.

4. Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định đối với dự án Luật theo quy định.
5. Nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở các ý kiến tham gia và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
Dự thảo Luật được bố cục thành 02 Điều gồm: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47 và Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành, với các nội dung cơ bản sau:
1. Bổ sung các quy định về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trên cơ sở các quy định hiện hành về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện từ 01/02/2017 đến nay (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4). 

2. Luật hóa việc áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3).

3. Bổ sung quy định cấp thị thực tập thể cho đoàn khách nước ngoài quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch và thành viên tàu quân sự nước ngoài vào Việt Nam theo chương trình hoạt động chính thức ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu. 
4. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển đổi thị thực cho các trường hợp người nước ngoài có: 
- Giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
- Giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với người bảo lãnh; 
- Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc hoặc vào bằng thị thực điện tử và đã có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động. 
5. Bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
6. Sửa đổi quy định về điều kiện nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực theo hướng không quy định lần nhập cảnh sau phải cách lần xuất cảnh trước ít nhất 30 ngày.
7. Bổ sung đối tượng hộ kinh doanh, nhà thầu được mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.
8. Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng và ký hiệu cấp thị thực, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài (ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4); cho lao động nước ngoài (LĐ1, LĐ2); cho luật sư nước ngoài (LS, ký hiệu hiện nay là ĐT).
9. Sửa đổi quy định cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn thị thực (kể cả đối với thị thực có thời hạn trên 12 tháng).
10. Giao Chính phủ quy định việc người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua Cổng kiểm soát tự động tại cửa khẩu. 
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
1. Về quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển
Phương án 1: Quy định các khu kinh tế ven biển phải đáp ứng một số điều kiện nhất định (có sân bay quốc tế; có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, được cách biệt với lãnh thổ đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam) và giao Chính phủ quyết định các khu kinh tế ven biển được miễn thị thực. 

Phương án 2: Giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các khu kinh tế ven biển được áp dụng chính sách này để đảm bảo chặt chẽ, tránh áp lực cho Chính phủ.
Phương án 3: Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú 30 ngày chỉ áp dụng khi vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để Luật hóa Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện từ năm 2013.
Bộ Công an đề nghị thực hiện theo Phương án 3 như tại dự thảo Luật.
2. Về quy định cấp chứng nhận tạm trú
Phương án 1: Tiếp tục quy định việc cấp chứng nhận tạm trú như tại Điều 31 của Luật số 47. Theo đó, thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực; trường hợp thị thực còn thời hạn không quá 15 ngày thì cấp tạm trú 15 ngày; trường hợp thị thực có thời hạn trên 12 tháng thì cấp tạm trú không quá 12 tháng.
Phương án 2: Quy định cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn thị thực (kể cả đối với thị thực có thời hạn trên 12 tháng) để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài (không phải đóng nhiều dấu chứng nhận tạm trú vào hộ chiếu, rút ngắn thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu…).
Bộ Công an đề nghị thực hiện theo Phương án 2 như tại dự thảo Luật.

3. Về quy định cấp thị thực, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

Phương án 1: Tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật số 47. Theo đó, thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư có thời hạn không quá 05 năm.

Phương án 2: Quy định thời hạn thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư căn cứ vào giá trị góp vốn để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... Theo đó, nhà đầu tư có vốn đầu tư nhỏ thì chỉ cấp thị thực có thời hạn không quá 12 tháng, đồng thời nâng thời hạn thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư có vốn đầu tư lớn lên không quá 10 năm.

Bộ Công an đề nghị thực hiện theo Phương án 2 như tại dự thảo Luật.


Trên đây là Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; báo cáo tổng kết thi hành Luật số 47; báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Luật; bản đánh giá thủ tục hành chính)./.
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DỰ THẢO








� Luật số 47 quy định thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời (khoản 3 Điều 7), chưa quy định về thị thực điện tử; về điều kiện cấp thị thực, Luật quy định người nước ngoài đề nghị cấp thị thực phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17), tuy nhiên đối tượng được cấp thị thực điện tử chủ yếu là người nước ngoài chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước mời, bảo lãnh; về cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực: Luật chưa quy định cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực ở trong nước được cấp thị thực cho người đang ở nước ngoài.
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